

Khoa:  Kinh  tế & QTKD
Lớp : 1311D10A (Đại  học Kế toán A - 2013 - 2017); 1008D16B (Đại  học Tài chính  - Ngân  hàng  B - 2010 - 2014) 
	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Phòng
	Số SV
	Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng thi

	1
	LC1207
	Pháp luật đại cương
	11
	001
	32
	  15g00
	09/01/14
	N143

	2
	LC1207
	Pháp luật đại cương
	11
	001
	31
	15g00
	09/01/14
	N111

	3
	LC1205
	Xã hội học đại cương
	06
	001
	31
	15g00
	11/01/14
	N142

	4
	LC1205
	Xã hội học đại cương
	06
	002
	31
	15g00
	11/01/14
	N111

	5
	SH1203
	Môi trường và con người
	02
	001
	62
	15g00
	14/01/14
	N122

	6
	KT2308
	Kinh tế vi mô 1
	01
	001
	62
	15g00
	16/01/14
	N122

	7
	TN1364
	Toán cao cấp C
	02
	001
	31
	15g00
	23/01/14
	N123

	8
	TN1364
	Toán cao cấp C
	02
	002
	31
	15g00
	23/01/14
	N131


In Ngày 09/12/13
	Phú Thọ, ngày 07 tháng 12 năm 2013

	     KT.HIỆUTRƯỞNG            PHÒNG TTr, KT&ĐBCL             TRƯỞNG KHOA               NGƯỜI LẬP BIỂU

                                                    Nguyễn Tân Sơn                                                           Nguyễn Thành Trung




Khoa:  Kinh  tế & QTKD
Lớp : 1311D10B (Đại  học Kế toán B - 2013 - 2017); 1008D16A (Đại  học Tài chính  - Ngân  hàng  A - 2010 - 2014) 
	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Phòng
	Số SV
	Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng thi

	1
	LC1207
	Pháp luật đại cương
	11
	001
	28
	15g00
	09/01/14
	N221

	2
	LC1207
	Pháp luật đại cương
	11
	001
	27
	15g00
	09/01/14
	N231

	3
	LC1205
	Xã hội học đại cương
	06
	001
	28
	15g00
	11/01/14
	N114

	4
	LC1205
	Xã hội học đại cương
	06
	002
	27
	15g00
	11/01/14
	N144

	5
	SH1203
	Môi trường và con người
	02
	001
	28
	15g00
	14/01/14
	N121

	6
	SH1203
	Môi trường và con người
	02
	002
	28
	15g00
	14/01/14
	N134

	7
	KT2308
	Kinh tế vi mô 1
	01
	001
	28
	15g00
	16/01/14
	N121

	8
	KT2308
	Kinh tế vi mô 1
	01
	002
	29
	15g00
	16/01/14
	N142

	9
	TN1364
	Toán cao cấp C
	02
	001
	31
	15g00
	23/01/14
	N121

	10
	TN1364
	Toán cao cấp C
	02
	002
	31
	15g00
	23/01/14
	N134


In Ngày 09/12/13
	Phú Thọ, ngày 07 tháng 12 năm 2013

	     KT.HIỆUTRƯỞNG            PHÒNG TTr, KT&ĐBCL             TRƯỞNG KHOA               NGƯỜI LẬP BIỂU

                                                    Nguyễn Tân Sơn                                                           Nguyễn Thành Trung





Khoa:  Kinh  tế & QTKD
Lớp : 1311D10C (Đại  học Kế toán C - 2013 - 2017) 
	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Phòng
	Số SV
	Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng thi

	1
	LC1207
	Pháp luật đại cương
	11
	001
	28
	15g00
	09/01/14
	N241

	2
	LC1207
	Pháp luật đại cương
	11
	001
	27
	15g00
	09/01/14
	N233

	3
	LC1205
	Xã hội học đại cương
	06
	001
	28
	15g00
	11/01/14
	N121

	4
	LC1205
	Xã hội học đại cương
	06
	002
	27
	15g00
	11/01/14
	N211

	5
	SH1203
	Môi trường và con người
	02
	001
	28
	15g00
	14/01/14
	N131

	6
	SH1203
	Môi trường và con người
	02
	002
	27
	15g00
	14/01/14
	N141

	7
	KT2308
	Kinh tế vi mô 1
	01
	001
	28
	15g00
	16/01/14
	N113

	8
	KT2308
	Kinh tế vi mô 1
	01
	002
	27
	15g00
	16/01/14
	N141

	9
	TN1364
	Toán cao cấp C
	02
	001
	31
	15g00
	23/01/14
	N132

	10
	TN1364
	Toán cao cấp C
	02
	002
	31
	15g00
	23/01/14
	N141


In Ngày 09/12/13
	Phú Thọ, ngày 07 tháng 12 năm 2013

	     KT.HIỆUTRƯỞNG            PHÒNG TTr, KT&ĐBCL             TRƯỞNG KHOA               NGƯỜI LẬP BIỂU

                                                    Nguyễn Tân Sơn                                                           Nguyễn Thành Trung




Khoa:  Kinh  tế & QTKD
Lớp : 1311D11A (Đại  học Quản trị Kinh  doanh A - 2013 - 2017) 
	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Phòng
	Số SV
	Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng thi

	1
	LC1207
	Pháp luật đại cương
	11
	001
	29
	15g00
	09/01/14
	N123

	2
	LC1207
	Pháp luật đại cương
	11
	002
	28
	15g00
	09/01/14
	N113

	3
	LC1205
	Xã hội học đại cương
	06
	001
	29
	15g00
	11/01/14
	N141

	4
	LC1205
	Xã hội học đại cương
	06
	002
	28
	15g00
	11/01/14
	N143

	5
	SH1203
	Môi trường và con người
	02
	001
	29
	15g00
	14/01/14
	N111

	6
	SH1203
	Môi trường và con người
	02
	002
	28
	15g00
	14/01/14
	N132

	7
	KT2308
	Kinh tế vi mô 1
	01
	001
	29
	15g00
	16/01/14
	N111

	8
	KT2308
	Kinh tế vi mô 1
	01
	002
	28
	15g00
	16/01/14
	N131

	9
	TN1364
	Toán cao cấp C
	02
	001
	29
	15g00
	23/01/14
	N212

	10
	TN1364
	Toán cao cấp C
	02
	002
	28
	15g00
	23/01/14
	N221


In Ngày 09/12/13
	Phú Thọ, ngày 07 tháng 12 năm 2013

	     KT.HIỆUTRƯỞNG            PHÒNG TTr, KT&ĐBCL             TRƯỞNG KHOA               NGƯỜI LẬP BIỂU

                                                    Nguyễn Tân Sơn                                                           Nguyễn Thành Trung




Khoa:  Kinh  tế & QTKD
Lớp : 1311D16A (Đại  học Tài chính  - Ngân  hàng  A - 2013 - 2017) 
	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Phòng
	Số SV
	Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng thi

	1
	LC1207
	Pháp luật đại cương
	11
	001
	24
	15g00
	09/01/14
	N132

	2
	LC1207
	Pháp luật đại cương
	11
	002
	23
	15g00
	09/01/14
	N131

	3
	LC1205
	Xã hội học đại cương
	06
	001
	24
	15g00
	11/01/14
	N212

	4
	LC1205
	Xã hội học đại cươg
	06
	002
	23
	15g00
	11/01/14
	N213

	5
	SH1203
	Môi trường và con người
	02
	001
	24
	15g00
	14/01/14
	N231

	6
	SH1203
	Môi trường và con người
	02
	002
	23
	15g00
	14/01/14
	N232

	7
	KT2308
	Kinh tế vi mô 1
	01
	001
	24
	15g00
	16/01/14
	N231

	8
	KT2308
	Kinh tế vi mô 1
	01
	002
	23
	15g00
	16/01/14
	N232

	9
	TN1364
	Toán cao cấp C
	02
	001
	24
	15g00
	23/01/14
	N311

	10
	TN1364
	Toán cao cấp C
	02
	001
	23
	15g00
	23/01/14
	N313


In Ngày 09/12/13
	Phú Thọ, ngày 07 tháng 12 năm 2013

	     KT.HIỆUTRƯỞNG            PHÒNG TTr, KT&ĐBCL             TRƯỞNG KHOA               NGƯỜI LẬP BIỂU

                                                    Nguyễn Tân Sơn                                                           Nguyễn Thành Trung




Khoa:  Kinh  tế & QTKD
Lớp : 1311D16T (Đại  học Tài chính  - Ngân  hàng  - 2013 - 2017 (liên thông)) 
	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Phòng
	Số SV
	Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng thi

	1
	LC1205
	Xã hội học đại cương
	06
	001
	2
	15g00
	11/01/14
	N213

	2
	SH1203
	Môi trường và con người
	02
	001
	2
	15g00
	14/01/14
	N232


In Ngày 09/12/13
	Phú Thọ, ngày 07 tháng 12 năm 2013

	     KT.HIỆUTRƯỞNG            PHÒNG TTr, KT&ĐBCL             TRƯỞNG KHOA               NGƯỜI LẬP BIỂU

                                                    Nguyễn Tân Sơn                                                           Nguyễn Thành Trung




Khoa:  Kinh  tế & QTKD
Lớp : 1311D50A (Đại  học Kinh  tế Nông  nghiệp A - 2013 - 2017); 1210D50A (Đại  học Kinh  tế Nông  nghiệp A - 2012 - 2016) 
	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Phòng
	Số SV
	Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng thi

	1
	LC1207
	Pháp luật đại cương
	11
	001
	36
	15g00
	09/01/14
	N122

	2
	LC1205
	Xã hội học đại cương
	06
	001
	36
	15g00
	11/01/14
	N122

	3
	SH1203
	Môi trường và con người
	02
	001
	36
	15g00
	14/01/14
	N113

	4
	KT2308
	Kinh tế vi mô 1
	01
	001
	36
	15g00
	16/01/14
	N134

	5
	TT2250
	Trồng trọt đại cương
	01
	001
	21
	  15g00
	21/01/14
	N242

	6
	TT2250
	Trồng trọt đại cương
	01
	001
	20
	  15g00
	21/01/14
	N243

	7
	TN1364
	Toán cao cấp C
	02
	001
	36
	15g00
	23/01/14
	N243


In Ngày 09/12/13
	Phú Thọ, ngày 07 tháng 12 năm 2013

	     KT.HIỆUTRƯỞNG            PHÒNG TTr, KT&ĐBCL             TRƯỞNG KHOA               NGƯỜI LẬP BIỂU

                                                    Nguyễn Tân Sơn                                                           Nguyễn Thành Trung




Khoa:  Kinh  tế & QTKD
Lớp : 1311D51A (Đại  học Kinh  tế (Kinh tế Đầu tư)  A - 2013 - 2017); 1210D09A (Đại  học Sư phạm  Sử - Giáo dục công  dân A - 2012 - 2016); LHNC (Lớp học nhu cầu); 1008D16B (Đại  học Tài chính  - Ngân  hàng  B - 2010 - 2014); 1210D10A (Đại  học Kế toán A -  8 - 2016)   
	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Phòng
	Số SV
	Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng thi

	1
	LC1207
	Pháp luật đại cương
	11
	001
	23
	15g00
	09/01/14
	N242

	2
	LC1205
	Xã hội học đại cương
	06
	001
	26
	15g00
	11/01/14
	N221

	3
	SH1203
	Môi trường và con người
	02
	001
	22
	15g00
	14/01/14
	N233

	4
	KT2308
	Kinh tế vi mô 1
	01
	001
	21
	15g00
	16/01/14
	N132

	5
	TN1364
	Toán cao cấp C
	02
	001
	22
	15g00
	23/01/14
	N231


In Ngày 09/12/13
	Phú Thọ, ngày 07 tháng 12 năm 2013

	     KT.HIỆUTRƯỞNG            PHÒNG TTr, KT&ĐBCL             TRƯỞNG KHOA               NGƯỜI LẬP BIỂU

                                                    Nguyễn Tân Sơn                                                           Nguyễn Thành Trung
















	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Phòng
	Số SV
	Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng thi

	1
	LC1207
	Pháp luật đại cương
	11
	001
	29
	15g00
	09/01/14
	N142

	2
	TN1261
	Toán cao cấp B
	02
	001
	29
	15g00
	11/01/14
	N123

	3
	SH1301
	Sinh học đại cương
	01
	001
	29
	15g00
	14/01/14
	N142

	4
	HH1308
	Hóa học
	01
	001
	29
	15g00
	16/01/14
	N143

	5
	VL1253
	Vật lý đại cương
	01
	001
	29
	15g00
	18/01/14
	N111

	6
	LN1201
	Sinh thái môi trường
	01
	001
	29
	15g00
	21/01/14
	N144


In Ngày 09/12/13
	Phú Thọ, ngày 07 tháng 12 năm 2013

	     KT.HIỆUTRƯỞNG            PHÒNG TTr, KT&ĐBCL             TRƯỞNG KHOA               NGƯỜI LẬP BIỂU

                                                    Nguyễn Tân Sơn                                                           Nguyễn Thành Trung




	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Phòng
	Số SV
	Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng thi

	1
	LC1207
	Pháp luật đại cương
	11
	001
	25
	15g00
	09/01/14
	N121

	2
	TN1261
	Toán cao cấp B
	02
	001
	25
	15g00
	11/01/14
	N131

	3
	SH1301
	Sinh học đại cương
	01
	001
	25
	15g00
	14/01/14
	N143

	4
	HH1308
	Hóa học
	01
	001
	25
	15g00
	16/01/14
	N144

	5
	VL1253
	Vật lý đại cương
	01
	001
	25
	15g00
	18/01/14
	N112

	6
	LN1201
	Sinh thái môi trường
	01
	001
	25
	15g00
	21/01/14
	N143


In Ngày 09/12/13
	Phú Thọ, ngày 07 tháng 12 năm 2013

	     KT.HIỆUTRƯỞNG            PHÒNG TTr, KT&ĐBCL             TRƯỞNG KHOA               NGƯỜI LẬP BIỂU

                                                    Nguyễn Tân Sơn                                                           Nguyễn Thành Trung




	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Phòng
	Số SV
	Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng thi

	1
	LC1207
	Pháp luật đại cương
	11
	001
	20
	15g00
	09/01/14
	N141

	2
	LC1207
	Pháp luật đại cương
	11
	002
	20
	15g00
	09/01/14
	N134

	3
	TN1261
	Toán cao cấp B
	02
	001
	25
	15g00
	11/01/14
	N132

	4
	TN1261
	Toán cao cấp B
	02
	002
	26
	15g00
	11/01/14
	N133

	5
	SH1301
	Sinh học đại cương
	01
	001
	25
	15g00
	14/01/14
	N144

	6
	SH1301
	Sinh học đại cương
	01
	002
	20
	15g00
	14/01/14
	N241

	7
	HH1308
	Hóa học
	01
	001
	20
	15g00
	16/01/14
	N243

	8
	HH1308
	Hóa học
	01
	002
	20
	15g00
	16/01/14
	N343

	9
	VL1253
	Vật lý đại cương
	01
	001
	43
	15g00
	18/01/14
	N322

	10
	LN1201
	Sinh thái môi trường
	01
	001
	41
	15g00
	21/01/14
	N322


In Ngày 09/12/13
	Phú Thọ, ngày 07 tháng 12 năm 2013

	     KT.HIỆUTRƯỞNG            PHÒNG TTr, KT&ĐBCL             TRƯỞNG KHOA               NGƯỜI LẬP BIỂU

                                                    Nguyễn Tân Sơn                                                           Nguyễn Thành Trung




	STT
	Mã MH
	Học phần
	Nhóm
	Phòng
	Số SV
	Giờ thi
	Ngày thi
	Phòng thi

	1
	LC1205
	Xã hội học đại cương
	06
	001
	1
	15g00
	11/01/14
	N111

	3
	SH1203
	Môi trường và con người
	02
	001
	1
	15g00
	14/01/14
	N122


In Ngày 09/12/13
	Phú Thọ, ngày 07 tháng 12 năm 2013

	     KT.HIỆUTRƯỞNG            PHÒNG TTr, KT&ĐBCL             TRƯỞNG KHOA               NGƯỜI LẬP BIỂU

                                                    Nguyễn Tân Sơn                                                           Nguyễn Thành Trung
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